
 

 SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI 

TRUNG TÂM Y TẾ KRÔNG PA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:        /TB-TTYT Phú Túc, ngày 20 tháng 4 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời chào giá cung cấp Văn phòng phẩm  

và dụng cụ, vật tư tiêu hao vệ sinh năm 2026  

Kính gửi: Các công ty/Đơn vị cung cấp dịch vụ 

Trung tâm Y tế Krông Pa có nhu cầu mua sắm Văn phòng phẩm và dụng cụ, 

vật tư tiêu hao vệ sinh năm 2026 nhắm phục vụ công tác hành chính, quản lý và 

hoạt động chuyên môn của Trung tâm. 

Trung tâm Y tế Krông Pa kính mời các Công ty/Đơn vị cung cấp quan tâm, 

có khả năng cung cấp Văn phòng phẩm và dụng cụ, vật tư tiêu hao vệ sinh gửi báo 

giá về Trung tâm Y tế Krông Pa để tổng hợp xây dựng dự toán và giá kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu; với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Krông Pa. 

2. Thông tin tiếp nhận báo giá: 

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại phòng Văn thư Trung tâm Y tế 

Krông Pa. Địa chỉ 142 Thồng Nhất, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 

02693 607 115 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 

Từ ngày ra thông báo đến trước 17h00’ ngày 24 tháng 4 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1.  Danh mục đề nghị báo giá 

ST

T 
Tên hàng hóa Thống số kỹ thuật cơ bản 

Đơn  

vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Máy bấm kim đại 

Dập tối đa được 120 tờ  

Thiết kế dễ sử dụng Sử dụng ghim 24/6, 

23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/ 17, 23/20, 

23/ 23, 23/24. Chất liệu: hợp kim thép cao 

cấp chịu lực cao thiết kế nhỏ gọn 

Cái 1 
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2 
Máy Dập ghim số 

10 

Chất liệu bằng Kim loại, bọc lớp nhựa 

cứng,  

sử dụng kim bấm số 10 

Cái 24 

3 
Máy Dập ghim số 

3 xoay chiều 

Kích thước: 137x60x61mm 

Sử dụng ghim 24/6 

Dập tối đa: 25 tờ giấy A4/1 lần, có bọc võ 

nhựa cao cấp, xoay được 3 chiều 

Cái 3 

4 Băng keo dán gáy 

• Loại Sản Phẩm: Băng Keo Simili 

• Màu sắc: Xanh dương 

• Bề rộng: 4,8 cm Chiều dài: 11 Yard 

Cuộn 37 

5 Băng keo trong 

 Băng keo PP trong; rộng 3,5 cm, dày 100 

Yard 

Màu sắc: Trắng trong, vàng chanh 

Đóng gói: Mỗi cây băng dính cuộn to gồm 

6 cuộn/cây 

Cuộn 53 

6 Bút bi mực xanh.  

Đầu bi: 0.5mm, dạng bấm cò  

Đóng gói 20 cái/1hộp. Bút ra mực đều, đầu 

bi tốt.  Không bị hư bể trong quá trình sử 

dụng 

Cây 1020 

7 Bút chì gỗ 2B.  

 Chất liệu bằng gỗ có sẵn gôm, dạng 

thẳng lục giác, Chiều dài bút 165 ±1; 

Đường kính ruột chì 2mm ± 0.5 

Đóng gói 12 cái/1 hộp 

Cây 15 

8 Bút để bàn  

Đầu bi 0.7mm, màu xanh, 2 bút trên 1 đế 

cắm, có băng keo 2 mặt phía dưới để cắm.  

Mực màu xanh, Đóng gói 2 cái/1bộ  

Bộ 30 

9 
Bút bi mực màu 

đỏ.  

Đầu bi: 0.5mm, dạng bấm cò  

Đóng gói 20 cái/1hộp.  

Bút ra mực đều, đầu bi tốt. Không bị hư bể 

trong quá trình sử dụng 

Cây 4 

10 Bút ký  

Thiết kế thân bút tròn dài vừa tay cầm. Nắp 

đậy kín bảo vệ đầu bi khi không sử dụng. 

Thanh cài trên nắp bút tiện lợi khi sử dụng. 

Phần tay cầm làm từ chất liệu nhựa Polyme 

trong an toàn và rất tiện cho việc kiểm tra 

mực (mực bên trong ống có thể nhìn thấy 

được qua lớp vỏ trong suốt, Đầu bi 0.7mm 

bằng hợp kim chống xước, chống lem mực 

ra giấy. Bút viết trơn, mực đậm nét, không 

nhòe, không chảy mực ở đầu bút 

Mực màu xanh, 

Cây 40 



3 
 

 

11 
Bút lông dầu loại 

lớn 

02 đầu mực (1 đầu 6.0mm & 1 đầu 

0.8mm).  

Ngòi mềm, mau khô, Thân bút lớn, kiểu 

dáng trụ tròn.  Màu mực xang tươi sáng, 

mực chất lượng, không độc hại. 

Cây 10 

12 Bút lông viết bảng 

Nét viết 2.5mm.  Viết tốt, trơn, êm trên 

bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn 

bóng. Màu mực: Màu xanh không độc hại. 

Cây 31 

13 Bút lông viết bảng 

Nét viết 2.5mm.  Viết tốt, trơn, êm trên 

bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn 

bóng.  

Màu mực: Màu đen không độc hại. 

Cây 5 

14 
Bút lông dầu 2 đầu 

(dạ kim) 

Bút có thiết kế 2 đầu, (1 đầu nhỏ 0,4mm,  

đầu lớn 1mm). Mực màu xanh. Mực đậm, 

độ bền màu cao, ghi tốt trên nhiều loại bề 

mặt. như: kiếng, gỗ, bìa carton, gạch, đá, 

tường, vải, giấy…. Nét mực được ghi lên 

không thể tẩy. Không độc hại đối với người 

sử dụng 

Cây 33 

15 
Bút dạ quang 2 

đầu. 

Gồm 2 đầu, đầu bút nhỏ 0.6mm và đầu lớn 

4mm. Màu sắc: nhiều màu (cam, vàng, 

hồng, xanh). 

Cây 15 

16 Bút Xóa 

Đầu bút bằng kim loại. Dung tích mực: 12 

ml Hình dáng thân bút: Thân dẹp  

Bút có lò xo đàn hồi tốt giúp mực ra đều.  

Màu mực trắng đục, xóa nhanh khô. 

Cây 7 

17 Bìa nhựa nút F4. 

Vật liệu PP đặc biệt 

 Kích thước F4 (26x35cm).  

Màu sắc: Màu trắng 

Cái 350 

18 
Cặp hồ sơ 3 dây 

15F 

Bìa 3 dây giấy được làm bằng giấy cứng có 

độ bền cao, có 3 dây cột ở 3 cạnh  

Kích thước: 15F 

Cái 90 

19 
Cặp hồ sơ 3 dây 

10F 

Bìa 3 dây giấy được làm bằng giấy cứng có 

độ bền cao, có 3 dây cột ở 3 cạnh  

Kích thước: 10F 

Cái 140 

25 Kim bấm số 10 
Dùng cho máy bấm số 10 Kim bằng thép, 

không gỉ sét. Đóng gói: 1000 cái /1 hộp 
Hộp 277 

26 Kim bấm số 3 
Dùng cho máy bấm số 3 Kim bằng thép, 

không gỉ sét. Đóng gói: 1000 cái /1 hộp 
Hộp 4 

27 
Kim bấm đại số 

23/23. 

Bằng thép không gỉ sét Kim 23/23 

bấm được 200 tờ. Quy cách:1000 cái/1hộp 
Hộp 5 

28 
Kim bấm đại số 

23/20 

Bằng thép không gỉ sét Kim 23/20 

bấm được 140-170 tờ. Quy cách:1000 

cái/1hộp 

Hộp 5 
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29 
Kim bấm đại số 

23/17 

Bằng thép không gỉ sét Kim 23/17 

bấm được  khoảng 150 tờ. Quy cách:1000 

cái/1hộp 

Hộp 5 

30 Kẹp giấy tam giác 

Kẹp giấy tam giác, đầu nhọn. Chất liệu: 

Kim loại cứng không gỉ 

Đóng gói 100 chiếc /hộp nhỏ. 

Hộp 83 

31 Giấy in khổ A4 

Quy cách: Khổ A4 (210cm × 297cm) 

Định lượng: ≥ 70g/m2. 

Đóng gói: 500 tờ/ram, 5 ram/thùng. 

Sử dụng thích hợp với tất cả các loại Máy 

in, MáyFax, Máy Photocopy 

- Độ trắng ≥90CIE, Độ sáng ≥ 90CIE. Độ 

trung hòa độ ẩm tốt, bảo quản thời gian 

dài. Hàng hóa mới 100%, còn nguyên 

bao bì. 

Ram 850 

32 Giấy in khổ A5 

 Quy cách: Khổ A5 (210 x148)mm. Định 

lượng: ≥ 70g/m2. Đóng gói 500 tờ/ram (10 

ram/thùng) 

Sử dụng thích hợp với tất cả các loại Máy 

in, Máy Fax, Máy Photocopy. Độ trắng ≥ 

90CIE, 

Độ sáng ≥ 90CIE. Độ trung hòa độ ẩm tốt, 

bảo quản thời gian dài. Hàng hóa mới 

100%, còn nguyên bao bì. 

Ram 330 

33 Giấy bìa A4 

Khổ A4 (210 x297) mm, định lượng 

160gsm-180gsm. Đóng gói 100 Tờ/ tấp, 

màu xanh dương 

Tập 9 

34 Giấy bóng kính A4 
Bìa kiếng A4. Chất lượng: Đẹp, trắng, láng,  

Đóng gói: 100tờ/tập. Độ dày:  1.5mm  
Tập 1 

35 Giấy Note 

Giấy dùng để ghi chú. Chất lượng: đẹp, 

mịn, láng. Lớp keo dính bền lâu, dễ di dời. 

Kích thước trung bình (30x50) mm. 

 Đóng gói: 100 tờ/ xấp. Màu sắc: Màu vàng 

Xấp 21 

36 Hồ dán nước 

Chất liệu keo nước có độ bám dính cao. 

Dung tích: 30ml 

Đầu chai có phần lưỡi gà gạt keo.  

Chai 284 

37 
Hộp mực đóng dấu 

Tampon. 

Hộp nhựa có nắp, mặt thấm mực bằng vải 

Kích thước:  (7 x 11 x 2) cm,  

Mực màu đỏ đóng dấu tươi và bền lâu, 

không gây lem nhòe ra văn bản, chứng từ...  

Hộp 2 

38 
Hộp đựng tài liệu 

10 cm 

Chất liệu nhựa PP có độ bền cao, Mặt góc 

và mặt chính của sản phẩm đều có nhãn để 

ghi, Cặp có nắp dán, lỗ tròn sau gáy , Kích 

thước: Khổ A4, gáy rộng: 10cm , Màu sắc: 

xanh 

Hộp 5 
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39 
Hộp đựng tài liệu 

15cm 

Chất liệu nhựa PP có độ bền cao, Mặt góc 

và mặt chính của sản phẩm đều có nhãn để 

ghi, Cặp có nắp dán, lỗ tròn sau gáy , Kích 

thước: Khổ A4, gáy rộng: 15cm , Màu sắc: 

xanh 

Cái  11 

40 Kéo văn phòng 
Kích thước: 210mm. làm từ thép không gỉ 

chất lượng cao, tay cầm bằng nhựa cứng  
Cái 12 

41 Kẹp đen 51mm 
Chất liệu thép không gỉ, chắc chắn.  

Kích thước 51mm, Đóng gói 1 hộp: 12 cái 
Hộp 36 

42 Kẹp đen 41mm 
Chất liệu thép không gỉ, chắc chắn.  

Kích thước 41mm, Đóng gói 1 hộp: 12 cái 
Hộp 33 

43 Kẹp đen 32mm 
Chất liệu thép không gỉ, chắc chắn.  

Kích thước 32 mm, Đóng gói 1 hộp: 12 cái 
Hộp 43 

44 Kẹp đen 19mm 
Chất liệu thép không gỉ, chắc chắn.  

Kích thước 19mm, Đóng gói 1 hộp: 12 cái 
Hộp 94 

45 Mực dấu đỏ  

Thể tích: 28ml/lọ, Màu sắc: đỏ, màu mực 

bền rõ nét và không nhòe.  Mực đóng được 

trên mọi bề mặt vật liệu trơn hoặc nhám.  

Hộp 18 

46 Mực dấu xanh  

Thể tích: 28ml/lọ, Màu sắc: xanh, màu mực 

bền rõ nét và không nhòe.Mực đóng được 

trên mọi bề mặt vật liệu trơn hoặc nhám. 

Hộp 20 

48 Sổ hội họp  

Sổ A5. Đinh lượng giấy 70g/m2, bìa cứng, 

bọc ngoài lớp da, giấy kẻ ngang trắng phù 

hợp với tất cả loại bút không bị nhòe lem.  

Số trang: 160 (Không tính bìa) 

Quyể

n 
5 

49 Vở học sinh 

Kích thước (15,5 x 20,5) cm. Quyển /100 

trang cả bìa Dòng kẻ 4 ô ly.  

Nền giấy kẻ ô ly trắng mịn, thấm mực 

nhanh phù hợp với tất cả các loại bút 

Quyể

n 
91 

50 Bìa hồ sơ xin việc Kích thước: 25cm x 32cm Cái 50 

51 Ổ khóa treo.  
Màu sắc đen, chất liệu gang, khóa mở, 

 kèm 02 chìa, loại trung 
Cái 12 

52 Cờ Tổ Quốc 
Kích thước: 0,8mx1.2m. 

Chất liệu vải lụa đỏ mịn, không xù. 
Lá 20 

53 Cờ Đảng 
Kích thước: 0,8mx1.2m. 

Chất liệu vải lụa đỏ mịn, không xù. 
Lá 20 

54 Cờ chuối 

Chất liệu vải lụa bóng không nhăn.  

Kích thước: 40cmx 90cm, (bộ 6 chiếc đủ 

màu) 

Bộ 20 

55 Cọ quét sơn 
Cọ quét sơn bảng dày lông trắng  độ dày 3 

inch, độ dài 7,5cm 
Cái 14 

56 Dao lam. 

Độ mỏng lưỡi dao là 0.075mm  

Lưỡi lam được làm từ thép không gỉ. 

 Quy Cách: Một hộp  5 chiếc 

Cái 20 



6 
 

 

57 Bộ lau nhà.  

Gồm 1 thùng chứa nước, 1 cây lau 

Thành phần: Nhựa PP, inox Ø 25, sợi 

Microfiber 

Thông số kỹ thuật:  

• Xô: 49cm x 30cm x 29cm 

• Dung tích: 17 Lít  

• Cây lau: 124cm 

• Bông lau: 36 cm 

Bộ 1 

58 Bình xịt côn trùng  
Dạng xịt không mùi 

Dung tích 600ml. 
Chai 11 

59 Bàn chải giặt đồ. 
Loại chuyên dùng giặt đồ. Chất liệu nhựa 

PP, Lông bàn chải mềm mịn 
Cái 18 

60 Chai xịt phòng. 
Xịt phòng có dạng sương Dung tích 

400ml/chai. 
Chai 3 

61 Cây hốt rác nhựa 
Chất liệu nhựa PP cứng, bền chắc.  

Kích thước (600 x 350 x 300) cm. 
Cái 15 

62 
Cây lau nhà vắt tay 

trợ lực. 

Thân cây được làm từ inox, nùi lau làm 

 từ vải cotton dễ thấm hút nước nhanh, thân 

cây dài 1,4m có nút trợ lực, nùi lau 40cm 

Cái 24 

63 Cây lau nhà san hô 
Tấm lau:  San Hô, Kích thước Bản lau:  60 

cm x 15cm. Đế nhựa cài, tăng đơ 25/22:  
Cái 10 

64 Chiếu nhựa. 
Chất liệu:  nhựa nguyên sinh PP.   

Kích thước 2mx 0,8m 
Cái 353 

65 
Ca múc nước, 

đường kính 25cm.  

Chất liệu: Nhựa PP 

Màu sắc: Đủ màu. Có tay cầm: dung tích 

0,8 lít 

Cái 35 

66 
Chổi chít quét nhà 

(Loại dày)   

Loại dày, Chổi rơm quét nhà thân cây lau 

(đan 9 con rơm) dài 105cm Chổi tán rộng 

tới 56 cm. ấu tạo chổi bằng rơm và cán thân 

cây lau chắc bền, có móc treo. 

Cái 72 

67 Chổi quét sân 
Chổi dừa quét sân. Chất liệu chổi là từ các  

cọng dừa. Kích thước chổi 50 - 100cm.  
Cái 33 

68 
Chổi cước nhựa 

quét nước 

Chổi nhựa lông tương đối cứng dùng quét 

nước. Chiều dài chổi sau khi lắp ráp : 

100cm Cán chổi bằng kim loại Cán chổi 

thiết kế lỗ móc có thể treo lên. 

 Màu sắc: ngẫu nhiên 

Cái 23 

69 Cây chà bồn cầu  
Loại tròn. Chất liệu: Lông bàn chải nhựa, 

cán inox. Kích thước: Chiều dài 40cm 
Cái 27 

70 
Chổi quét mạng 

nhện 

Đầu chổi làm bằng sợi nhựa PP. Thân chổi 

Làm bằng inox, điều chỉnh độ dài từ  

1m – 3.2 m 

Cái 7 
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71 Cọ xoong nồi. 

Chất liệu Búi sợi inox. 

Công dụng: Cọ xoong nồi, bồn rửa bát, nhà 

tắm, bồn rửa mặt.   

Cái 56 

72 Cuốc làm vườn. 

- Lưỡi cuốc Chất liệu: Thép  

- Đường kính cán thích hợp: 42-43mm, 

- Cán cuối bằng gỗ 

Cái 8 

73 Cào cỏ  Cào cỏ sắt 7 răng có cán bằng gỗ Cái 2 

74 
Cây treo quần áo, 

túi xách, 

Đường kính khung 3.8cm Chất liệu: sắt, 

Màu sắc: đen, trắng 

Kích thước: 45 x175 cm, 12 nhánh treo 

Cái 1 

75 Cây gắp rác dài .  

Chất liệu: inox Độ dài : 95cm   

Đặc điểm : phần đầu kẹp dạng răng giúp 

cho lực kẹp mạnh hơn 

Cái 4 

76 Dép Tổ Ong 

Dép tổ ong nam nữ màu trắng Size 39-42 

Màu sắc: màu trắng 

Chất liệu: Nhựa 

Đôi 12 

77 
Gối đầu (bao gồm 

cả vỏ) 

Bao gồm ruột gối và vỏ gối. Kích thước: 

Rộng 40 x dài 60 cm, Vỏ gối cotton mềm 

êm, bên trong vỏ gối có lớp lót mềm mại 

tạo đàn hồi êm ái; Chất liệu không gây kích 

ứng da, an toàn. Ruột gối bằng bông gòn 

trơn 

Bộ 15 

78 Giấy vệ sinh 

Thành phần chính: 100% bột giấy, 

 định lượng: 17 ±2g/m2. Đóng gói: lốc/6 

cuộn x 3 lớp, 260 mét. Kích thước tờ: 

90mm x 105mm. Mỗi cuộn giấy có lõi 

Lốc 14 

79 Chăn lông (2 kg) 

Chăn lông 02 lớp dày dặn. Trọng lượng: 2 

kg.  

Kích thước 1,7-1,8 x 2,1m. Chất liệu: Lông 

tuyết nhung 

Cái 8 

80 Chăn lông (1kg) 

Chăn lông 02 lớp dày dặn. Trọng lượng: 1 

kg.  

Kích thước 1,7-1,8 x 2,1m. Chất liệu: Lông 

tuyết nhung 

Cái  6 

81 
Mùng tuyn trơn 

treo 4 góc. 

Màu sắc: Xanh Biển. Kích thước (1mx2m)  

Chất liệu: poly, gân màn và chân màn đều 

được may gấp mép nối lại giống như gấu 

quần áo. có 4 góc treo.  

Cái 28 

82 Nước xả vải. 
Nước xả vải đậm đặc.  Dung tích 

800ml/chai 
Chai 17 

83 Nước rửa chén. Đậm đặc. Trọng lượng 750gr/chai. Chai 15 

84 Nước lau sàn nhà. Dung tích 1000ml/chai Chai 90 

85 Nước lau kính.  Dung tích 520ml/chai Chai 31 



8 
 

 

86 Bột giặt 
Nhãn hiệu: Ômô hoặc tương đương 

Khối lượng: 770g/bì 
Bì 167 

87 
Nước rửa tay 

Lifebuoy  

Dạng chai có vòi nhấn. Dung tích: 

177ml/chai.  

Sản phẩm có tác dụng diệt sạch các loại vi 

khuẩn, diệt khuẩn tiên tiến giúp làm sạch 

sâu và diệt 99.9% vi khuẩn chỉ trong 10 

giây. 

Chai 126 

88 Liềm cắt cỏ.  

Chất liệu: thép hợp kim phủ lớp chống gỉ, 

 chống trơn trượt. Chiều dài lưỡi 28cm  

Cán bằng gỗ 

Cái 3 

89 Khăn lau có viền. 
Kích thước (300 x 380) mm.  

Chất liệu microfiber, đủ các màu. 
Cái 82 

90 Khăn lau vuông 

Khăn lau vuông màu trắng mềm mại, 

Thành phần: 100% cotton. Kích thước (30 

x 30) cm 

Cái 250 

91 Găng tay cao su. 

Chất liệu 100% cao su thiên nhiên, dài tới 

giữa cánh tay, ôm sát cánh tay,  Bên trong 

găng được xử lý chống dính. Lòng bàn tay 

có hoa văn có độ bám dính cao, chống trơn 

Size M, L  

Đôi 16 

92 Thau inox Sus 304.  
Chất liệu: inox 304, dày 0.8 mm. 

 Đường kính 40cm 
Cái 1 

93 Nước tẩy Javen 

Khối lượng 550g 

Tẩy trắng các loại vải: quần áo, drap 

giường, chăn mền,…Tẩy trắng bề mặt: gốm 

sứ, nhựa, bồn tắm, bồn cầu, sàn nhà,… 

Khử mùi, diệt khuẩn hiệu quả.  

Chai 20 

94 Tẩy bồn cầu 
Nhãn hiệu Okey hoặc tương đương 

Dung tích 960ml 
Chai 17 

95 Tẩy bồn cầu. 
Nhãn hiệu Vim hoặc tương đương 

Dung tích: 750ml  
Chai 107 

96 Dao, Rựa phát. 
Dao dài lưỡi 30cm, rộng 6cm, cán dài 

50cm. Chất liệu: Lưỡi thép, cán gỗ 
Cái 4 

97 
Xô nhựa có nắp 20 

lít. 

Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm.  

Dung tích: 20 lít. Xô có nắp đậy & quai 

xách chịu lực  

Cái 7 

98 
Xô nhựa có nắp 60 

lít. 

Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm.  

Dung tích: 60 lít. Xô có nắp đậy & quai 

xách  

Cái 9 

99 
Ủng bảo hộ chống 

nước.  

Ủng bảo hộ Chất liệu cao su đen  

chống nước size 37-38  

Chất liệu nhựa PVC, đế cao su 

Đôi 3 
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100 
Thảm lau chân chất 

liệu nỉ lông. 

Thảm Lau Chân Chống Trượt Siêu Thấm.  

Kích thước: 40x60cm.Chất liệu lông mềm 

mại.  

Mặt dưới có lớp bám sàn chống trượt.  

Cái 47 

101 Móc dán tường 

Sọt vuông trung 

Nguyên liệu Nhựa PP,  

Kích thước 34 x 34 x 38 cm,  

Màu sắc: xanh dương 

Cái 10 

102 
Cây đẩy nước sàn 

nhà 

Tấm gạt 45cm, diện tích tiếp xúc mặt sàn 

(43x10cm)  

Cán thẳng: dài 140cm.  

Cán Tăng Đơ: kéo dài 140cm, thu ngắn 

70cm. 

Ống inox 22 cao cấp  không gỉ 

Cái 4 

103 Thau tắm bé 
Chất liệu Nhựa nguyên sinh PP  

Size Lớn (D x R x C cm): 68 x 44 x 20cm 
Cái 2 

2. Nội dung báo giá 

Khi chào giá, đề nghị các Công ty/đơn vị lưu ý những nội dung sau đây: 

 -   Đính kèm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

- Bảng chào giá phải được ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đóng dấu xác nhận 

của Công ty/đơn vị; 

- Giá hàng hóa: Giá trị hàng hóa trong bảng chào giá đã bao gồm tất cả 

các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bàn giao, thuế VAT và các loại phí 

khác có liên quan; 

- Bảng chào giá phải ghi rõ: Ngày báo giá - Hiệu lực bảng chào giá (Tối 

thiểu 60 ngày). 

- Bảng chào giá phải đầy đủ các thông tin theo mẫu: Phụ lục đính kèm công 

văn này 

3. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế Krông Pa, 142 Thống Nhất, xã Phú 

Túc, tỉnh Gia Lai 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VT, HST. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Trương Thanh Liêm 



 

Phụ lục MẪU CHÀO GIÁ 

 

TÊN CÔNG TY/ĐƠN VỊ 

Địa chỉ: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

,ngày      tháng        năm 2026 

 

BẢNG CHÀO GIÁ 

             Kính gửi: Trung Tâm Y tế Krông Pa 

 

Căn cứ Thông báo số    /TB-TTYT ngày  /  /   của Trung tâm Y tế Krông Pa về việc tham gia chào giá cung cấp Văn phòng  

phẩm và dụng cụ, vật tư tiêu hao vệ sinh năm 2026 . Công ty/đơn vị…………………..xin chào giá như sau: 

ĐVT: VNĐ 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản xuất 
Thông số kỹ thuật cơ bản 

Đơn  

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

sau thuế 

Thành 

 tiền sau 

thuế 

            

Ngày chào giá: 

Hiệu lực của bảng chào giá: tháng kể từ ngày ký (Tối thiểu 90 ngày). 

Giá trị hàng hóa trong bảng chào giá đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bàn giao, thuế VAT và các 

loại phí khác có liên quan. 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY/ĐƠN VỊ 

        Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu 
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